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Phụ lục IV

TT Tên đơn vị

Cơ cấu ngạch công chức hiện có Cơ cấu ngạch công chức giai đoạn 2023 - 2026

Tổng số CVC và
TĐ Tỷ lệ % CV và

TĐ Tỷ lệ % Cán sự
và TĐ Tỷ lệ %

Nhân
viên và

TĐ
Tỷ lệ % Tổng số CVC và

TĐ Tỷ lệ % CV và
TĐ Tỷ lệ % Cán sự

và TĐ Tỷ lệ %
Nhân

viên và
TĐ

Tỷ lệ %

1 Văn phòng HĐND và UBND 7 0 0 3 42,86 4 57,14 0 0 7 0 0 3 42,86 4 57,14 0 0

2 Phòng Nội vụ 5 0 0 4 80,0 1 20 0 0 5 0 0 4 80,0 1 20 0 0

3 Phòng Dân tộc 2 0 0 2 100 0 0 0 0 3 0 0 3 100 0 0 0 0

4 Thanh Tra 3 0 0 2 66,67 1 33,33 0 0 3 0 0 2 66,67 1 33,33 0 0

5 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn 3 0 0 3 100,0 0 0 0 0,0 4 0 0 4 100,0 0 0 0 0,0

6 Phòng Tài nguyên và Môi trường 2 0 0 2 100,0 0 0,0 0 0 3 0 0 3 100,0 0 0,0 0 0

7 Phòng Văn hóa và Thông tin 2 0 0 2 100 0 0 0 0 2 0 0 2 100 0 0 0 0

8 Phòng Tư pháp 2 0 0 2 100 0 0 0 0 2 0 0 2 100 0 0 0 0

9 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 4 0 0 4 100 0 0 0 0 4 0 0 4 100 0 0 0 0

10 Phòng Tài chính - Kế hoạch 5 0 0 5 100 0 0 0 0 6 0 0 6 100 0 0 0 0

11 Phòng Giáo dục và Đào tạo 4 0 0 3 75 1 25 0 0 4 0 0 3 75 1 25 0 0

12 Phòng Lao động, Thương binh và Xã
hội 4 0 0 3 75,0 1 25,0 0 0 4 0 0 3 75,0 1 25,0 0 0

13 Phòng Y tế 1 0 0 1 100,0 0 0,0 0 0 1 0 0 1 100,0 0 0,0 0 0

Tổng cộng 44 0 0,0 36 81,8 8 18,2 0 0,0 48 0 0,0 40 83,3 8 16,7 0 0
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